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Ngirot dUQ'cd~ cirlung cir d~ biu vito Hqi dAng quan tr]

Nhi~m Icy 2026 - 2031

HO va ten
Giai tinh
Ngay thang nam sinh
CCCDICMDN

NGUYEN VAN TRIEU
Nam
27/3/1971
033071003787, cftp ngay 10/5/2021 tai C\lCcanh sat
quan ly hanh chinh v€ tr~t tu xa hQi
Can hQM2d, Tftng 6, CC AI, Khu nha a va lam viec 54
H~ Dinh, phuong Khirong Dinh, TP. Ha NQi

Phuong thirc d~ lien h~, nhan thong tin, tai lieu, moi hop ... (neu trung cir) g6m:
+ Dien thoai 0989093666
+ Email trieunv@gmail.com

Trinh dQvan h6a 12/12

Quoc tich: Vi~t Nam

Dia chi thuong tru

Can bQKy thu~t - Cong ty L~p may & Xay dlJllg45-1, TP. HCM
Ph6 phong Kinh t€ Ky thu~t - Cong ty L~p may & Xay dlJllgs6 7,
TP. Da NfuIg

Til 03/2002 - 09/2003: Truang phong Kinh t€ Ky thu~t - Cong ty L~p may & Xay dlJllg s6 7,
TP. DaN~ng

Til 10/2003 - 05/2006: Ph6 giam d6c - Cong ty L~p may & Xay dlJllg s6 7, TP. Da N~ng
Til 06/2006 - 09/2009: Ph6 giam d6c - Cong ty L~p may & Xay dlJllg 69-3, TP. Hai Phong

(TP. Hai Duang cli)
Til 10/2009 - 08/2011: Truang phong Kinh t€ Ky thu~t - T6ng cong ty L~p may Vi~t Nam,

TP.HaNQi
Til 09/2011 - 03/2021: Thanh vien HDQT, T6ng Giam d& - Cong ty c6 phfrnco khi l~p may

Lilama, phuOng Hoa Lu, tinh Ninh Binh (phuang Thanh Binh,
TP. Ninh Binh, tinh Ninh Binh cli)
Chu tich HDQT - Cong ty c6 phfrnCo khi L~p may Lilama, phuang
Hoa Lu, tinh Ninh Binh

Cac cong ty rna frng vien dang n~m gift chuc V\l thanh vit!n HDQT va cac chuc danh quan
ly khac (n€u c6): Khong
Cac lqi ich c6lien quan tai Cong ty (n€u c6): Khong

Toi xin cam doan cac thong tin ca nhan da ke khai tren la chinh xac, trung th\lc, hqp
ly va chiu hoan toan trach nhi~m v€ cac vftn d€ c6lien quan. D6ng thai cam k€t tuan thu
cac quy dinh cua Phap lu~t, Di€u l~ Cong ty va th\lc hi~n nhi~m V\l mQt cach trung th\lC,
cAntrong, trach nhi~m n€u duqc bftu lam thanh vien HDQT nhi~m leY 2026-2031.

Trinh dQchuyen mon Ky su co khi chuyen dung
Chirc vu hien nay (neu c6) Chu tich HDQT Cong ty c6 phan co khi l~p may Lilama
S6 c6 phan sa hiru 0 c6 phftn
S6 c6 phan dai dien hoac duoc uy quyen (neu c6):
Qua trlnh cong tac:
Til 03/1995 - 10/2001:
Til 1112001- 02/2002:

653.031 c6 phftn

Til 03/2021 - Nay:

Ninh Binh, ngay 10 thang 4 niim 2026
Ngum khai /
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  SƠ YẾU LÝ LỊCH 

2C/TCTW-98  
  

……..... 

 

Số hiệu cán bộ, công chức 

 

 

1) Họ và tên khai sinh: DƯƠNG THANH PHƯƠNG           Giới tính: Nam. 

2) Các tên gọi khác: Không. 

3) Cấp uỷ hiện nay: Không.                         Cấp uỷ kiêm: Không. 

     Chức vụ (chính quyền): Trưởng ban Kỹ thuật An toàn.    

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.      

4) Sinh ngày:   21 tháng 03    năm 1979         5) Nơi sinh: Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.  

6) Quê quán: Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên. 

7) Nơi ở hiện nay: Tổ 37 Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên 

     Đ/thoại: 0976219468.                      Đ/thoại NR: 

8) Dân tộc: Kinh                                            9) Tôn giáo: Không.   

10) Thành phần gia đình xuất thân: Cán bộ 

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Kỹ sư chế tạo máy. 

12) Ngày được tuyển dụng: 08/2003 vào cơ quan nào, ở đâu: Công ty Cổ phần Lilama 69-1. 

13) Ngày vào ngành dầu khí: 20/09/2023    Ngày vào cơ quan đang công tác: 20/09/2023.  

14) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/02/2007    Ngày chính thức: 12/02/2008. 

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:                             

16) Ngày nhập ngũ:       Ngày xuất ngũ:     Quân hàm, chức vụ cao nhất:  

17) Trình độ học vấn: Kỹ sư         Giáo dục phổ thông: 12/12. 

      - Học hàm, học vị cao nhất: Không 

      - Lý luận chính trị: Không - Ngoại ngữ: Tiếng Anh. 

18) Công tác chính đang làm: Trưởng Ban Kỹ thuật An toàn. 

19) Ngạch công chức: .. ............................................................................................................................................    

 Mã ngạch:……………………………………………………………………………………………………… 

      Bậc lương:. ................................  hệ số:. ............  từ tháng.. ......................... Phụ cấp chức vụ:.. ..........................  

20) Danh hiệu được phong (năm nào): .....................................................................................................................  

21) Sở trường công tác: Quản lý dự án.                 Công tác đã làm lâu nhất: Quản lý dự án.  

22) Khen thưởng: Không       

23) Kỷ luật: Không 

24) Tình trạng sức khoẻ: Loại A      Cao:1m62.cm    Cân nặng:74kg     Nhóm máu: B  

25) Số chứng minh nhân dân: 019079009141 Ngày cấp:.17/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

       Thương binh loại: Không            Gia đình liệt sỹ: Không 

       Số Sổ BHXH: 850 500 1003 Ngày cấp:.. ......................................  Nơi cấp:.. ...................................................  



26) ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGOẠI NGỮ 
 

Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học 
Từ tháng, 

năm đến tháng 

năm 

Hình thức 

học 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì? 

Trường Đại học công 

nghiệp Thái Nguyên 
Kỹ sư Cơ khí T9/1998-8/2003 Chính quy Đại học 

     

     

     

     

     

 
 

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
 
 

Từ tháng, năm đến 

tháng năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể) 

08/2003 – 04/2004 Cán bộ kỹ thuật / Công ty CP Lilama69-1 tại dự án Xi măng Tam Điệp 

05/2004 – 11/2005 Cán bộ kỹ thuật / Công ty CP Lilama69-1 tại dự án Xi măng Hải Phòng 

12/2005 – 11/2006 
Đội phó đội sản xuất / Công ty CP Lilama69-1tại dự án Nhiệt điện Uông Bí mở 

rộng 

11/2006 – 04/2008 Đội trưởng sản xuất/ Công ty CP Lilama69-1 tại dự án Xi măng Cẩm Phả 

05/2008 – 09/2009 
Phó Giám đốc dự án/ Công ty CP Lilama69-1 tại dự án Xi măng La Hiên - Thái 
Nguyên 

09/2009 – 08/2013 
Phó Giám đốc Xí nghiệp lắp máy Sao Mai/ Công ty CP Lilama69-1, dự án Nhiệt 

điện Vũng Áng 1 

09/2013 – 12/2014 
Giám đốc Xí nghiệp lắp máy Sao Mai/ Công ty CP Lilama69-1, thi công dự án 

Nhiệt điện Mông Dương 1, Mông Dương 2 

12/2014 – 08/2015 
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama69-1, kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp 

lắp máy Sao Mai/ Công ty CP Lilama69-1, thi công dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn 

08/2015 – 08/2022 
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama69-1, kiêm nhiệm Giám đốc Nhà máy chế 

tạo TB&KCT. 
 

08/2022 – 08/2023 
Công ty TNHH thương mại Tấn Dũng- Giám đốc dự án lắp đặt nhà máy 

TOPTEXTILEs khu công nghiệp Rạng Đông-Nghĩa Hưng Nam Định 
 

08/2023 – 11/2025 
Trưởng Ban Kỹ thuật An toàn – Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt 

Nam (PETROCONs) 

11/2025- đến nay 
P. TB dự án điện lực dầu khí Long Phú- Tập Đoàn Công Nghiệp- Năng Lượng 

quốc gia Việt Nam 

  



28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 
 

 a/ Khai rõ bị bắt, bị tù (từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào, ở đâu đã khai báo cho ai, 

những vấn đề gì: Không. 
 
 b/ Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian 

làm việc): Không. 
 

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI: 
 

a/ Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm 

gì, tổ chức nào, đặt ở đâu?): Không. 
b/ Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): Không. 

 
 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 
 

 a/ Về bản thân: Bố mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột: 
 

Quan hệ Họ và tên Năm sinh 
Quê quán, nơi  ở hiện nay (trong, ngoài nước), 

nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

Bố đẻ Dương Minh Phàn 1940 
Quê quán: Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 
Cán bộ hưu trí /Tổ 2 Phường Bá Xuyên, Tỉnh 

Thái Nguyên. 

Mẹ đẻ Bùi Thị Trường 1952 
Quê quán: Xã Kha Sơn, Tỉnh Thái Nguyên  
Cán bộ hưu trí /Tổ 2 Phường Bá Xuyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

Em gái Dương Thị Mai Hương 1981 
Quê quán: Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 
Nhân viên Vietel Sông Công / Tổng công ty viễn 

thông quân đội / Tỉnh Thái Nguyên. 

Em trai Dương Việt Cường 1984 
Quê quán: Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 
Kỹ sư cơ khí/ Công ty cổ phần Lilama 69-1/ 17 
Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. 

Vợ Nguyễn Khải Hoài Anh 1979 

Quê quán: Phường Trạm Lộ, Tỉnh Bắc Ninh. 
Cử nhân tin học/ Giáo viên/ Trường Cao đẳng 

Công nghiệp Thái Nguyên/ Tổ 37 Phường Phan 

Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên 

Con gái 
Dương Thị Phương 

Linh 
2006 

Quê quán: Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 
Học sinh / Trường Tiểu học và trung học 915 Gia 

Sàng / Tổ 37 Phường Phan Đình Phùng, Thành 

phố Thái Nguyên. 

Con gái 
Dương Nguyễn Hoài 

Linh 
2014 

Quê quán: Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 
Học sinh / Trường Tiểu học và trung học 915 Gia 

Sàng / Tổ 37 Phường Phan Đình Phùng, Thành 

phố Thái Nguyên. 
 
 

b- Bố mẹ anh chị em ruột (bên vợ hoặc bên chồng): 
 

Quan hệ Họ và tên Năm sinh 
Quê quán, nơi  ở hiện nay (trong, ngoài nước), 
nghề  nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

Bố vợ Nguyễn Hồng An 1954 
Quê quán: Phường Trạm Lộ, Tỉnh Bắc Ninh 
Cán bộ hưu trí/Tổ 13 Cam Giá Phường Gia Sàng 

Thành phố Thái Nguyên 



Mẹ vợ 
 

Dương Thị Ngân 
 

1954 
 

Quê quán: Phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 
Cán bộ hưu trí/Tổ 13 Cam giá Phường Gia Sàng 

Thành phố Thái Nguyên  

Chị vợ Nguyễn Thị Thùy 1978 
Quê quán: Phường Trạm Lộ, Tỉnh Bắc Ninh 
Giáo viên/ Trường Tiểu học Túc Duyên, Thành phố 

Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên. 

Em vợ Nguyễn Thúy Thúy 1984 
Quê quán: Phường Trạm Lộ, Tỉnh Bắc Ninh 
Giáo viên/ Trường Cao đẳng luyện kim, Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên. 

 
31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH: 

 
- Quá trình lương bản thân: 

 

Tháng, năm T11/2003 T5/2006 T5/2008 T5/2011 T7/2012 2013 2015 2023 2025 

Ngạch/bậc KS 1/8 KS 2/8 KS 3/8 KS 4/8 KS 4/8 KS 4/8 1/2 TB TB 
Hệ số 

lương 
2.34 2.65 2.96 3.27 1.39 3.27 5.98 3.0 3.0 

 

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm): 

       + Lương: 450.000.000 VND 

       + Các nguồn khác: Không  

           - Nhà ở: + được cấp, được thuê, loại nhà.. ..........................  tổng diện tích sử dụng.. ............... m2  

             + Nhà tự mua, tự xây, loại nhà.. ................  tổng diện tích sử dụng: 210 m2 

          - Đất ở: + Đất được cấp.. .....................  m2,        + đất tự mua:210 m2 

          - Đất sản xuất, kinh doanh (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá…….): …0 m2 

 
                                                                                    Ngày ……tháng…….năm 2026 

                  Người khai                       Xác nhận của cơ quan quản lý 
              Tôi xin cam đoan những  
           lời khai trên là đúng sự thật 
                          (Ký tên) 
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By the Authority of the Aoademic B08f[d of the University

Viet Tan lai
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Master of.Science
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T6i la Nguyen Thi Van Anh
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Nguy~nThj Van Anh
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